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THÔNG BÁO 

V/v Mời chào giá: Cung cấp dịch vụ  

mua bán và lắp đặt camera phục vụ công tác quản lý của nhà trường. 

 

Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp. 

 Hiện tại, Trường THPT Thanh Khê có kế hoạch mua sắm và lắp đặt camera 

nhằm phục vụ cho công tác quản lý dạy và học của Trường. 

 Để có cơ sở xây dựng dự toán của kế hoạch trên, kính đề nghị các đơn vị, 

cá nhân cung cấp dịch vụ mua bán và lắp đặt camera có khả năng đáp ứng gửi hồ 

sơ về trường THPT Thanh Khê. Cụ thể như sau: 

 1.Danh mục hàng hoá  

Stt Nội dung công việc và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Camera IP thân trụ 2MP DAHUA DH- 

IPC-HFW1230S1P-S5-VN 
Loại thiết bị Camera:IP 

Độ phân giải: 2.0 Megapixel 

Cảm biến camera: CMOS 1/2.8”, Max 

25/30fps@1080P 

Camera theo ống kính: Loại 3.6mm Tầm 

quan sát: 30m 

Tính năng, hỗ trợ: 

- Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược 

sáng DWDR, tự động cân bằng trắng 

(AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù 

sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR) 

- Hỗ trợ xem hình bằng nhiều công cụ: 

Web, DMSS 
- Chuẩn tương thích Onvif 2.4 

- Chuẩn chống nước IP67. 

Nguồn điện: DC12V/POE  

Cái 2   

2 Đầu ghi hình IP 8 kênh DAHUA DHI- 

NVR1108HS-S3/H 

Loại thiết bị: Đầu ghi hình IP Số 

kênh: 8 kênh 
Chuẩn nén: H.265+/ H.265 

Độ phân giải ghi hình: Hỗ trợ lên đến 

camera 8MP 

Cổng kết nối: HDMI, VGA, USB 

Số lượng ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB 

Nguồn điện: DC 12V/ 1.5A 

Cái 1   

3 Ổ cứng Western 2TB Cái  1   
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Hãng sản xuất: Western Digital 

Model (P/N): Digital Purple 2TB WD22PURZ 

Loại ổ: HDD Dung 

lượng: 2TB 

Bộ nhớ Cache: 64MB Chuẩn 

giao tiếp: SATA3 Kích thước: 

3.5 inch 

 Switch TP-Link LS1005G 5 Port 

10/100/1000Mbps 

Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i/802.3u/ 

802.3ab/802.3x 

Giao diện: 5× 10/100/1000Mbps, tự động 

đàm phán, Auto-MDI/MDIX Ports Tiêu thụ 

điện tối đa: 3.7W 

Max Heat Dissipation: 12.617 BTU/h HIỆU 

SUẤT 

Cái 1   

 Switch TP-Link LS1008G 8 Port 

10/100/1000Mbps 
Cái 1   

 Tủ đựng đầu ghi Cái 1   

4 CÁP MẠNG HIK CAT 5 UTP 305M 

- Cáp mạng Cat 5 UTP đạt tiêu chuẩn quốc 

tế UL, ETL. 

- Đường kính đồng 0.57mm. Đồng 

nguyên chất. 
- Quy cách đóng gói: 305m/thùng 

Thùng 

(610m) 

2   

5 Bộ nguồn camera 

- Điện áp đầu vào dải rộng: 

100~240VAC 
- Điện áp đầu ra: 12VDC 

- Công suất: 2A 

Cái 2   

6 Hộp kỹ thuật nhựa 12x12cm Cái 2   

7 DÂY ĐIỆN ĐÔI CADIVI VCMD 2X0.5 

Nhà sản xuất: CADIVI 

Loại: dây điện đôi, ruột đông, vỏ bọc nhựa 

PVC 

Kết cấu: 2 x 30/0.25mm Mặt cắt 

danh nghĩa: 2 x 0.5 
Chiều dài cách điện danh nghĩa: 

0/7mm 

Điện áp danh định: 0.6/1kV  

m 100   

8 Dây HDMI 3m     

9 Vật tư phụ lắp đặt 

Ổ cắm, phích cắm: 2 cặp 

Đinh, vít, dây rút, băng keo điện Keo 

silicon, keo dính 2 mặt 
Đầu bấm mạng, rệp mạng. 

    

10 Nhân công lắp đặt     

2.Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày Thông báo phát hành trên webside 
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của trường và kết thúc nhận báo giá trước 11 giờ của ngày 04 tháng 9 năm 2024. 

3.Số điện thoại liên hệ:  02363.760699 vào giờ hành chính. 

4.Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng trường THPT Thanh Khê, Số 232 

đường Kinh dương Vương, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố 

Đà Nẵng. 

5.Hình thức nộp hồ sơ:  

Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi 

rõ nội dung tham gia chào giá. Hồ sơ gồm:  

- Thư chào giá (theo mẫu đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2). 

- Văn bản chứng minh công ty, doanh nghiệp có chức năng trong việc chào 

giá tương ứng. 

-Hợp đồng tương tự đã ký kết về việc cung cấp dịch vụ tham gia chào 

giá(nếu có). 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:                                             
- Như trên; 
- Niêm yết: Website trường; 

- Lưu: VT, VP(Thủy). 

   

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đoàn Xuân Cảnh 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

Đính kèm thông báo chào giá ngày ......tháng 9 năm 2024  

của Trường THPT Thanh Khê 

Stt Nội dung công việc và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Camera IP thân trụ 2MP DAHUA DH- 

IPC-HFW1230S1P-S5-VN 
Loại thiết bị Camera:IP 

Độ phân giải: 2.0 Megapixel 

Cảm biến camera: CMOS 1/2.8”, Max 

25/30fps@1080P 

Camera theo ống kính: Loại 3.6mm Tầm 

quan sát: 30m 

Tính năng, hỗ trợ: 

- Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược 

sáng DWDR, tự động cân bằng trắng 

(AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù 

sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR) 

- Hỗ trợ xem hình bằng nhiều công cụ: 

Web, DMSS 
- Chuẩn tương thích Onvif 2.4 

- Chuẩn chống nước IP67. 

Nguồn điện: DC12V/POE  

Cái 2   

2 Đầu ghi hình IP 8 kênh DAHUA DHI- 

NVR1108HS-S3/H 

Loại thiết bị: Đầu ghi hình IP Số 

kênh: 8 kênh 
Chuẩn nén: H.265+/ H.265 

Độ phân giải ghi hình: Hỗ trợ lên đến 

camera 8MP 

Cổng kết nối: HDMI, VGA, USB 

Số lượng ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB 

Nguồn điện: DC 12V/ 1.5A 

Cái 1   

3 Ổ cứng Western 2TB 

Hãng sản xuất: Western Digital 

Model (P/N): Digital Purple 2TB WD22PURZ 

Loại ổ: HDD Dung 

lượng: 2TB 

Bộ nhớ Cache: 64MB Chuẩn 

giao tiếp: SATA3 Kích thước: 

3.5 inch 

Cái  1   

 Switch TP-Link LS1005G 5 Port 

10/100/1000Mbps 

Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i/802.3u/ 

802.3ab/802.3x 

Giao diện: 5× 10/100/1000Mbps, tự động 

đàm phán, Auto-MDI/MDIX Ports Tiêu thụ 

điện tối đa: 3.7W 

Cái 1   
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Max Heat Dissipation: 12.617 BTU/h HIỆU 

SUẤT 

 Switch TP-Link LS1008G 8 Port 

10/100/1000Mbps 
Cái 1   

 Tủ đựng đầu ghi Cái 1   

4 CÁP MẠNG HIK CAT 5 UTP 305M 

- Cáp mạng Cat 5 UTP đạt tiêu chuẩn quốc 

tế UL, ETL. 

- Đường kính đồng 0.57mm. Đồng 

nguyên chất. 
- Quy cách đóng gói: 305m/thùng 

Thùng 

(610m) 

2   

5 Bộ nguồn camera 

- Điện áp đầu vào dải rộng: 

100~240VAC 
- Điện áp đầu ra: 12VDC 

- Công suất: 2A 

Cái 2   

6 Hộp kỹ thuật nhựa 12x12cm Cái 2   

7 DÂY ĐIỆN ĐÔI CADIVI VCMD 2X0.5 

Nhà sản xuất: CADIVI 

Loại: dây điện đôi, ruột đông, vỏ bọc nhựa 

PVC 

Kết cấu: 2 x 30/0.25mm Mặt cắt 

danh nghĩa: 2 x 0.5 
Chiều dài cách điện danh nghĩa: 

0/7mm 

Điện áp danh định: 0.6/1kV  

m 100   

8 Dây HDMI 3m Cái 2   

9 Vật tư phụ lắp đặt 

Ổ cắm, phích cắm: 2 cặp 

Đinh, vít, dây rút, băng keo điện Keo 

silicon, keo dính 2 mặt 
Đầu bấm mạng, rệp mạng. 

Bộ  1   

10 Nhân công lắp đặt     
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PHỤ LỤC 02 

MẪU BÁO GIÁ CỦA TRƯỜNG THPT THANH KHÊ 

Đính kèm thông báo chào giá ngày ......tháng 8 năm 2024  

của trường THPT Thanh Khê 

Tên đơn vị cung cấp:........................................................................................................ 

Địa chỉ: ............................................................................................................................ 

Email:............................................................................................................................... 

Điện thoại:........................................................................................................................ 

THƯ CHÀO GIÁ 

 Kinh gửi: Trường THPT Thanh Khê 

 Theo nhu cầu của quý khách và sau khi nghiên cứu thư mời chào giá, công 

ty:....................................................................................... xin gửi đến quý khách hàng 

báo giá cung cấp theo đúng yêu cầu của Trường THPT Thanh Khê như sau: 

tt Nội dung công 

việc 

Tên hàng 

chào giá 

ĐVT Số 

lượng 

Tính năng, 

thông số kỹ 

thuật 

Ký 

hiệu 

mã 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

           

           

Tổng cộng   

Số tiền bằng chữ:..................................................................................................... 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có). 

Thời gian bảo hành:..........tháng 

Báo giá có hiệu lực:..........ngày kể từ ngày báo giá. 

Điều kiện khác kèm theo báo giá:..................................................................................... 

Trân trọng! 

ĐẠI DIỆN CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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